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MÃ MÔN HỌC: CHI 213 * SỐ ĐVHT: 2 Tín Chỉ
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THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP MÔN HỌC
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

A P Q H F
ĐIỂM TỔNG KẾT Ghi chú

STT Mã Sinh viên Họ lót Tên  5% 10% 15% 15% 55% SỐ CHỮ  

1 25203317689 Cao Thị Quỳnh Anh CHI 213 A 8.2 7.5 3 5 3.7 4.4 Bốn phẩy bốn 

2 25203305098 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CHI 213 A 1 1 5 0 6.5 4.5 Bốn phẩy năm 

3 25203303049 Lương Thị Thanh Hằng CHI 213 A 8.8 7 3.5 7 4.1 5.0 Năm 

4 25203302122 Đoàn Thị Mỵ Hoa CHI 213 A 9.4 8 6 7.5 7 7.1 Bảy phẩy một 

5 25203307362 Nguyễn Thị Tuyết Len CHI 213 A 8.2 8 3 5 5 5.2 Năm phẩy hai 

6 25203302267 Lê Thị Diệu Linh CHI 213 A 10 10 9 7.5 7.5 8.1 Tám phẩy một 

7 25203302334 Nguyễn Thị Thanh Lý CHI 213 A 10 8.5 3 7 4.6 5.4 Năm phẩy bốn 

8 25203300250 Bùi Thị Ngọc Mai CHI 213 A 8.8 8 8.8 7 7 7.5 Bảy phẩy năm 

9 25203305650 Nguyễn Thị Trà Mi CHI 213 A 10 10 6.5 7.5 6.4 7.1 Bảy phẩy một 

10 25203315777 Lê Nguyên Trà My CHI 213 A 10 8.5 4 7.5 3.3 4.9 Bốn phẩy chín 

11 25203313073 Vũ Thị Kim Ngân CHI 213 A 9.4 9.5 8.5 5 7.8 7.7 Bảy phẩy bảy 

12 25203307592 Đoàn Nguyễn Hoài Ngọc CHI 213 A 10 10 4.5 7.5 6.5 6.9 Sáu phẩy chín 

13 25203300147 Lê Thị Ý Nhi CHI 213 A 10 8.5 4 7 3.5 4.9 Bốn phẩy chín 

14 25203315809 Nguyễn Yến Nhi CHI 213 A 7.6 7 4 6.5 4 4.9 Bốn phẩy chín 

15 25203308659 Bùi Thị Nhung CHI 213 A 9.4 8 6 7.5 5 6.0 Sáu 

16 25203303847 Nguyễn Thị Thu Phương CHI 213 A 10 8.5 3 7 5 5.6 Năm phẩy sáu 

17 25203317187 Nguyễn Như Quỳnh CHI 213 A 9.4 8 6 7 3.8 5.3 Năm phẩy ba 

18 25213305195 Nguyễn Trường Sơn CHI 213 A 8.8 8 4.8 5 3 4.4 Bốn phẩy bốn 

19 25213314332 Nguyễn Phạm Nguyê Thắng CHI 213 A 10 8 2 4 2 3.3 Ba phẩy ba 

20 25203307483 Dương Thị Phương Thảo CHI 213 A 9.4 8.5 2 4 2 3.3 Ba phẩy ba 

21 25207105501 Huỳnh Hồ Dạ Thảo CHI 213 A 9.4 8 3 6.5 1 3.2 Ba phẩy hai 

22 25203302892 Nguyễn Thị Thanh Thương CHI 213 A 8.8 7.5 3 4 1.2 2.9 Hai phẩy chín 

23 25202114541 Nguyễn Thị Hồng Thủy CHI 213 A 9.4 8 4 6.5 4.5 5.3 Năm phẩy ba 

24 25203304907 Nguyễn Phi Triều Tiên CHI 213 A 8.2 7 4.2 6.5 0 0.0 Không 

25 25203304986 Lê Thị Tình CHI 213 A 8.2 7 3 4 1.7 3.1 Ba phẩy một 

26 25203309648 Đặng Thị Mỹ Trâm CHI 213 A 9.4 8 4 7 2.9 4.5 Bốn phẩy năm 

27 25203317489 Võ Thị Kim Uyên CHI 213 A 1 1 0 0 0 0.0 Không 

28 25203309957 Trần Phương Vi CHI 213 A 2 1 0 7 3.6 3.2 Ba phẩy hai 

29 25213310029 Nguyễn Hữu Vương CHI 213 A 7.6 7.5 3 5 5.1 5.1 Năm phẩy một 

30 25203302438 Võ Trần Khắc Vy CHI 213 A 10 9 8 7 8.6 8.4 Tám phẩy bốn 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ SL TỈ LỆ GHI CHÚ

Số Sinh viên đạt 22 73.33%

Số Sinh viên nợ 8 26.67%

TỔNG CỘNG 30 100%

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2021
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